

	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Bài mở đầu
Thực hiện ngày  03  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Bài mở đầu
Mục tiêu của bài: 

· Hiểu được về cách thực hiện học phần
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 42 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Giới thiệu chung về cách thực hiện học phần.
-Giới thiệu tổng quan về học phần
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép vào vở
	29

Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị dụng cụ cho bài học sau 
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng  09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Phương pháp đo trang phục  nam
Thực hiện ngày  03  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Phương pháp đo trang phục nam
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên trình bày được phương pháp đo trang phục nam
· Sinh viên có khả năng lấy số đo các dạng trang phục nam
· Sinh viên lấy số đo chuẩn xác, đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.
II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 42 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Phương pháp đo trang phục bé trai.
-Phương pháp đo trang phục nam
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép vào vở
	29
Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Câu hỏi và bài tập
	Thực hành đo trang phục  nam ?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng  09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện:1 tiết

Tên chương: Quần đùi lưng thun, túi thẳng
Thực hiện ngày  03  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Quần đùi lưng thun, túi thẳng
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.

· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.

· Đường nét vẽ chuẩn xác.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.
II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 39 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Thiết kế thân trước:

-Thiết kế thân sau:

-Thiết kế  lưng:

-Thiết kế túi thẳng
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	26
Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế quần đùi lưng thun, túi thẳng theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  03  tháng 09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện:2 tiết

Tên chương: Quần short- Quần short có yếm bé trai luồn thun
Thực hiện ngày  03  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Quần short- Quần short có yếm bé trai luồn thun
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.

· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.

· Đường nét vẽ chuẩn xác.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.
II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 84 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Thiết kế thân trước:

-Thiết kế thân sau:

-Thiết kế túi đắp:

-Thiết kế nẹp miệng túi
-Thiết kế pass lưng

-Thiết kế nẹp lưng

-Thiết kế yếm quần
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	71
Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế Quần short- Quần short có yếm bé trai luồn thun theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  03  tháng 09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện:2 tiết

Tên chương: Quần âu bé trai 
Thực hiện ngày  03  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Quần âu bé trai
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.

· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.

· Đường nét vẽ chuẩn xác.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.
II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 84 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Thiết kế thân trước:

-Thiết kế thân sau:

-Thiết kế lưng:

-Thiết kế bragette:

-Thiết kế túi xéo:


	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	71
Phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế Quần âu bé trai theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  03  tháng 09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện:2 tiết

Tên chương: Áo chemise bé trai bâu tenant

Thực hiện ngày  10  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Áo chemise bé trai bâu tenant
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.

· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.

· Đường nét vẽ chuẩn xác.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.

II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 84 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Thiết kế thân trước:

-Thiết kế thân sau:

-Thiết kế tay áo:
-Thiết kế bâu tenant

-Thiết kế túi áo
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	71
Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế Áo chemise bé trai bâu tenant theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  10 tháng  09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện:1 tiết

Tên chương: Áo chemise bé trai bâu danton
Thực hiện ngày  10  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Áo chemise bé trai bâu danton
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.

· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.

· Đường nét vẽ chuẩn xác.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.

II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 39 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Thiết kế thân trước:

-Thiết kế thân sau:

-Thiết kế tay áo:
-Thiết kế bâu danton

-Thiết kế nẹp ve

-Thiết kế túi áo
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	26
Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế Áo chemise bé trai bâu danton theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  10 tháng  09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện:3 tiết

Tên chương: Áo chemise nam bâu tenant
Thực hiện ngày  10  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Áo chemise nam bâu tenant
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.
· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.

II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 129 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Thiết kế thân trước:
-Thiết kế thân sau:
-Thiết kế đô áo
-Thiết kế tay áo:
-Thiết kế trụ tay

-Thiết kế thép tay

-Thiết kế manches

-Thiết kế túi áo

-Thiết kế bâu áo
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	116

Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế Áo chemise nam bâu tenant theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng  09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện:2 tiết

Tên chương: Các kiểu đô áo và túi áo
Thực hiện ngày  17  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Các kiểu đô áo và túi áo
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.

· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.

· Đường nét vẽ chuẩn xác.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.

II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 84 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

- Thiết kế đô áo
- Thiết kế túi áo
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	71
Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế các kiểu đô áo và túi áo theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  17 tháng  09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện:2 tiết

Tên chương: Áo bảo hộ lao động
Thực hiện ngày  17  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Áo bảo hộ lao động
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.

· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.

· Đường nét vẽ chuẩn xác.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.

II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 84 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Thiết kế thân trước:

-Thiết kế thân sau:
-Thiết kế tay áo:
-Thiết kế nẹp đường xẻ

-Thiết kế đay áo

-Thiết kế pass vai

-Thiết kế trụ tay

-Thiết kế manchette

-Thiết kế túi áo
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	71
Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế Áo bảo hộ lao động theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng  09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện:2 tiết

Tên chương: Áo pyjama
Thực hiện: ngày  17  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Áo pyjama
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.

· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.

· Đường nét vẽ chuẩn xác.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.

II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 84 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Thiết kế thân trước:

-Thiết kế thân sau:
-Thiết kế tay áo:
-Thiết kế nẹp lai tay

-Thiết kế túi áo

-Thiết kế bâu danlton

-Thiết kế ve áo
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	71
Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế Áo pyjama theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng  09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện:1 tiết

Tên chương: Quần pyjama
Thực hiện ngày  24  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Quần pyjama
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.

· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.

· Đường nét vẽ chuẩn xác.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.
II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 39 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Thiết kế thân trước:

-Thiết kế thân sau:

-Thiết kế  nẹp lai

	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	26

Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế quần pyjama theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  24  tháng 09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện:3 tiết

Tên chương: Quần tây nam căn bản

Thực hiện ngày  24  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Quần tây nam căn bản
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.

· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.

· Đường nét vẽ chuẩn xác.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.
II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 129 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Thiết kế thân trước:

-Thiết kế thân sau:

-Thiết kế  lưng:

-Thiết kế pagette:

-Thiết kế passant:
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	116
Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế quần tây nam căn bản theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  24  tháng 09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: Các dạng túi quần tây.

Thực hiện ngày  24  tháng  09  năm  2018


Tên bài: Các dạng túi quần tây.

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.

· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.

· Đường nét vẽ chuẩn xác.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:




Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.
II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 84 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Thiết kế túi thẳng:

-Thiết kế túi xéo:

-Thiết kế túi hàm ếch:

-Thiết kế túi sau:
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	71
Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế các dạng túi quần tây theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  24  tháng 09 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện:2 tiết

Tên chương: Quần jean nam
Thực hiện ngày  01  tháng  10  năm  2018


Tên bài: Quần jean nam
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.

· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.

· Đường nét vẽ chuẩn xác.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:                                                      Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.
II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 84 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Thiết kế thân trước:

-Thiết kế thân sau:

-Thiết kế  decoup thân sau
-Thiết kế túi hàm ếch
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	71
Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế quần jean nam theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng  10 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện:2 tiết

Tên chương: Quần âu nam xếp plis
Thực hiện ngày  01 tháng 10 năm  2018


Tên bài: Quần âu nam xếp plis
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết của sản phẩm.

· Sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.

· Đường nét vẽ chuẩn xác.

· Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng.

I. Ổn định lớp học:                                                      Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

· Sinh viên có mặt:


· Sinh viên vắng mặt:

Nội dung nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ

· Tác phong nghiêm túc 

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

· Thông báo những thông tin liên quan đến người học.

Kiểm tra bài cũ: 




Thời gian: 3 phút.
II. Thực hiện bài học:




Thời gian: 84 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	5

Phút 

	2
	Giảng bài mới

-Thiết kế thân trước:

-Thiết kế thân sau:

-Thiết kế  lưng:

-Thiết kế pagette:

-Thiết kế passant:
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải, vẽ bảng.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Ghi chép và vẽ vào giấy A4 theo tỉ lệ 1:5
	71
Phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5

Phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Bài tập về nhà:
	Thiết kế quần âu nam xếp plis theo tỉ lệ 1:1 trên giấy mỏng?
	3

Phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

2.Giáo trình môn học thiết kế trang phục, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhà xuât bản thống kê, 2006

3.Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, tổng cục dạy nghề. 2001.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng  10 năm 2018

                             Giảng viên
Trần Hồng Thảo


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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